
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học

LT TH Ngày

1 KT0082019.1 K28 QT2
83

25 10 7 404 Sáng Thứ 2 Phạm Văn Tuấn v Th/s

2 KT0082019.2 K28 QT1
83

25 10 7 404 Chiều Thứ 2 Phạm Văn Tuấn v Th/s

3 KT0092019.7 K28 QT1 28 40 10 10 404 Sáng Thứ 3 Nguyễn Nam Chi Th/s

4 KT0092019.8 K28 QT1 28 40 10 10 306 Sáng Thứ 3 Nguyễn Thị Thu Hà Th/s

5 KT0092019.9 K28 QT1 27 40 10 10 101 Sáng Thứ 3 Từ Thị Thu Mai Th/s

6 KT0092019.10 K28 QT2 28 40 10 10 404 Chiều Thứ 3 Nguyễn Nam Chi Th/s

7 KT0092019.11 K28 QT2 28 40 10 10 306 Chiều Thứ 3 Nguyễn Thị Thu Hà Th/s

8 KT0092019.12 K28 QT2 27 40 10 10 101 Chiều Thứ 3 Phạm Thị Mai Lan Th/s

9 MHN0092019.4 K28 QT1 83 25 10 7 404 Sáng Thứ 4 Nguyễn Văn Nam TS

10 MHN0092019.5 K28 QT2 83 25 10 7 404 Chiều Thứ 4 Nguyễn Văn Nam TS

11 KT0072019.4 K28 QT1 83 25 10 7 404 Sáng Thứ 5 Phạm Thị Phương Thức v Th/s

12 KT0072019.4 K28 QT2 83 25 10 7 404 Chiều Thứ 5 Phạm Thị Phương Thức v Th/s

13 015.192019.3 K28 QT1 83 40 10 10 404 Sáng Thứ 6 Nguyễn Đình Tường v
PGS

 TS

14 015.192019.4 K28 QT2 83 40 10 10 404 Chiều Thứ 6 Nguyễn Đình Tường v
PGS

 TS

15 016.192019.3 K28 QT1
83

25 10 7 404 Sáng
Thứ 

2,4,5
An Như Hải

PGS

 TS

16 016.192019.3 K28 QT2
83

25 10 7 404 Chiều
Thứ 

2,4,5
An Như Hải

PGS

 TS

17 015.192019.5 K28 QT3
83

40 10 7 403 Chiều Thứ 2 Nguyễn Thị Hiếu v TS

18 015.192019.6 K28 QT4
83

40 10 7 303 Sáng Thứ 2 Nguyễn Thị Hiếu v TS

19 NHN1072019.2 K28 QT3
83

55 10 13 403 Chiều
Thứ 

3,6
Ngô Xuân Phương GVC

20 NHN1072019.2 K28 QT4
83

55 10 13 303 Sáng
Thứ 

3,6
Ngô Xuân Phương GVC

21 KT0052019.4 K28 QT3
83

25 10 7 403 Chiều Thứ 4 Tô Đức Hạnh v
PGS

 TSLịch sử các học 

thuyết kinh tế
không 2

4,11,18,25/9/2019

2,9,16/10/2019

Triết học Mác - Lênin không 3

9,16,23,30/9/2019

7,14,21,28/10/2019

4,11/11/2019

Toán ứng dụng trong 

kinh tế
không 4

3,10,17,24/9/2019

1,8,15,22/10/2019

25,29/10/2019

5,8,12/11/2019

không

không

không

không

6,13,20,27/9/2019

4,11,18,25/10/2019

1,8/11/2019

23,25,28,30,31/10/2019

4,6,7,11,13/11/2019

4,11,18,25/9/2019

2,9,16/10/2019

3,10,17,24/9/2019

1,8,15,22,29/10/2019

5/11/2019

không

Họ và tên giảng viên
Học 

vị

không

Pháp luật đại cương

Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin

3

2

2

2

Số giờ 

KH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI K28QT

 - Hệ chính quy  (Kỳ 1)KHOA KINH TẾ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020
(Từ ngày  3/9/2019  đến ngày 12/2019 )

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC
Ngày 

học

Dự kiến 

lịch thi

Số 

buổi

Phòng 

học

Buổi 

học

LỚP 

hành 

chính

Điều kiện

tiên quyết
Sỹ số

Số 

TC

Từ 

15/11/2019

đến

12/2019

Từ

15/11/2019

đến

12/2019

3

9,16,23,30/9/2019

7,14,21/10/2019

Tiếng Việt và soạn 

thảo văn bản quản lý 

doanh nghiệp

Tâm lý kinh doanh
5,12,19,26/9/2019

3,10,17/10/2019

Triết học Mác - Lênin

2

Tiếng Anh 1



Thời gian học

LT TH Ngày

Họ và tên giảng viên
Học 

vị

Số giờ 

KHTT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC
Ngày 

học

Dự kiến 

lịch thi

Số 

buổi

Phòng 

học

Buổi 

học

LỚP 

hành 

chính

Điều kiện

tiên quyết
Sỹ số

Số 

TC

22 KT0052019.4 K28 QT4
83

25 10 7 303 Sáng Thứ 4 Tô Đức Hạnh v
PGS

 TS

23 016.192019.6 K28 QT3
83

25 10 7 403 Chiều Thứ 5 Nguyễn Văn Hảo
PGS

 TS

24 016.192019.6 K28 QT4
83

25 10 7 303 Sáng Thứ 5 Nguyễn Văn Hảo
PGS

 TS

25 KT0082019.3 K28 QT3
83

25 10 7 403 Chiều Thứ 6 Phạm Văn Tuấn v Th/s

26 KT0082019.3 K28 QT4
83

25 10 7 303 Sáng Thứ 6 Phạm Văn Tuấn v Th/s

27 MHN6092019.6 K28 QT3
83

25 10 7 403 Chiều
Thứ 

4,5
Nguyễn Văn Nam TS

28 MHN6092019.7 K28 QT4
83

25 10 7 303 Sáng
Thứ 

4,5
Nguyễn Văn Nam TS

15

Buổi thực hành, thảo luận được thực hiện với quy mô lớp <50SV

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến Hùng

                  Ghi chú:   Sáng bắt đầu học từ 7h15; Chiều từ 13h00

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Hải

Tiếng Việt và soạn 

thảo văn bản quản lý 

doanh nghiệp

không 2
6,13,20,27/9/2019

4,11,18/10/2019

Pháp luật đại cương không 2
23,24,30,31/10/2019

5,6,12/11/2019

Lịch sử các học 

thuyết kinh tế
không 2

4,11,18,25/9/2019

2,9,16/10/2019

Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin
không 2

5,12,19,26/9/2019

3,10,17/10/2019

Từ 

15/11/2019

đến

12/2019


